
 

UBND TỈNH/ TP Trà Vinh 

Sở GD&ĐT Trà Vinh 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

THPT NĂM 2015 

 

Trung tâm GDTX-DN Duyên Hải 

 

 

TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh ĐOÀN THỊ THÚY AN Nữ 05/01/1996 Trà Vinh Kinh 5.33 Đạt 

2 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN ĐỨC ANH Nam 15/03/1993 Trà Vinh Kinh 5.34 Đạt 

3 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh DƯƠNG HOÀNG ANH Nam 05/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.91 Đạt 

4 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIỀU CHÍ BẢO Nam 19/09/1996 Trà Vinh Kinh 5.07 Đạt 

5 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh MAI KHẮC HUY BẰNG Nam 12/10/1995 Trà Vinh Kinh 6.08 Đạt 

6 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh LÊ NGUYỄN THÚY DUY Nữ 15/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.26 Đạt 

7 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC ĐẠT Nam 16/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.69 Đạt 

8 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HÀ TẤN ĐẠT Nam 12/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.17 Đạt 

9 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh MÃ ĐIỀN Nam 19/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.86 Đạt 

10 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH Nam 21/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.24 Đạt 

11 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ CẨM GIANG Nữ 15/06/1987 Trà Vinh Kinh 7.08 Đạt 

12 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HẰNG Nữ 18/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.89 Đạt 

13 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÝ VĂN HIỀN Nam 19/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.01 Đạt 

14 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÝ VĂN HIỆP Nam 19/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.20 Đạt 

15 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh BÍ NGUYỄN KHÁNH HUYỀN Nữ 08/09/1996 Trà Vinh Kinh 5.06 Đạt 

16 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh LÊ THỊ DIỄM HƯƠNG Nữ 25/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.53 Đạt 

17 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM LÀI Nữ 19/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.12 Đạt 

18 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG LĂNG Nam 23/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.49 Đạt 

19 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ HOÀNG LÂM Nam 13/05/1995 Trà Vinh Kinh 5.12 Đạt 

20 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỦY LINH Nữ 24/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.54 Đạt 

21 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÚC LINH Nữ 07/07/1996 Trà Vinh Kinh 5.10 Đạt 

22 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÚC LINH Nữ 19/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.76 Đạt 



23 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN TRƯỜNG LINH Nam 01/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.57 Đạt 

24 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh TỪ NHƯ LỢI Nữ 23/06/1996 Trà Vinh Kinh 5.78 Đạt 

25 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ MINH LỰC Nam 26/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.38 Đạt 

26 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC MAI Nữ 26/12/1998 Trà Vinh Kinh 6.42 Đạt 

27 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh TRẦN HOÀI NAM Nam 17/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.12 Đạt 

28 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ BẢO NGÂN Nữ 19/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.21 Đạt 

29 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh DƯƠNG TÍNH NHÂN Nam 19/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.27 Đạt 

30 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƯƠNG VĂN NHỚ Nam 05/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.02 Đạt 

31 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN HỮU NHUẬN Nam 03/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.19 Đạt 

32 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh LÂM MINH NHỰT Nam 23/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.20 Đạt 

33 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ ĐAN NI Nữ 02/04/1997 Vĩnh Long Kinh 5.93 Đạt 

34 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh DƯƠNG THỊ NỮ Nữ 29/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.66 Đạt 

35 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH PHONG Nam 11/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.84 Đạt 

36 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƯƠNG TỶ PHÚ Nam 29/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.33 Đạt 

37 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh PHAN HOÀNG PHÚC Nam 28/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.44 Đạt 

38 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh CAO THỊ CẨM PHƯỚC Nữ 01/01/1996 Cà Mau Kinh 5.14 Đạt 

39 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh DƯƠNG MINH QUÍ Nam 12/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.41 Đạt 

40 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh LÊ MINH SÁNG Nam 15/04/1994 Trà Vinh Kinh 5.13 Đạt 

41 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh PHẠM HỮU TÀI Nam 15/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.19 Đạt 

42 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh THÁI HỒNG THÁI Nam 12/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.34 Đạt 

43 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG THANH Nữ 02/08/1991 Trà Vinh Kinh 6.81 Đạt 

44 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh HÀ MINH THÌ Nam 01/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.39 Đạt 

45 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN CẦN THƠ Nam 28/09/1993 Trà Vinh Kinh 5.01 Đạt 

46 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh LÊ HÒA THUẬN Nam 14/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.16 Đạt 

47 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh TRƯƠNG MINH THỨC Nam 21/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.08 Đạt 

48 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh LÊ VĂN TRẬN Nam 30/10/1996 Trà Vinh Kinh 6.09 Đạt 

49 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH Nữ 22/07/1996 Trà Vinh Kinh 5.19 Đạt 

50 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN ĐỨC TRỌNG Nam 26/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.23 Đạt 

51 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH TRUNG Nam 04/04/1996 Trà Vinh Kinh 5.56 Đạt 

52 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh LÊ NGUYỄN THÀNH TRUNG Nam 02/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.94 Đạt 



53 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh BÙI VĂN TRƯỜNG Nam 01/01/1993 Trà Vinh Kinh 6.24 Đạt 

54 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh KIÊN CẨM TÚ Nữ 21/03/1995 Trà Vinh Khơ Me 5.17 Đạt 

55 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH THANH TUYỀN Nữ 31/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.14 
Đạt 
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1 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG NGA Nữ 10/06/1986 An Giang Kinh 5.07 Đạt 

  


